
   TRƯỜNG MN QUẢNG LA  

LỚP MẪU GIÁO 4 TUỔI A 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

 

           Quảng La, ngày 01 tháng  9 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC NHÓM LỚP 

LƠP MẪU GIÁO 4 TUỔI A 

NĂM HỌC 2026 - 2027 

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG MẦM NON 

Thời gian thực hiện: 3 tuần (Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 25/09/2026) 

Số lượng trẻ trong lớp: 16 trẻ  

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: 2 giáo viên 

Cô giáo: Ngọc Thị Hiền, Lã Thị Xoan 

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG: 

MỤC TIÊU  NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG  

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT` 

1. Phát triển vận động 

MT 1: - Trẻ khoẻ mạnh, 

cân nặng và chiều cao 

phát triển bình thường 

theo lứa tuổi: 

+ Cân nặng:    

 Trẻ trai: 14,1 - 24,2 kg 

 Trẻ gái: 13,7 - 24,9 kg. 

+ Chiều cao:  

 Trẻ trai: 100,7-119,2 cm 

 Trẻ gái: 99,9 - 118, 9 cm 

 

- Chế độ dinh dưỡng hợp lý 

đáp ứng  nhu cầu phát triển 

của trẻ theo độ tuổi. 

- Trẻ được kiểm tra sức khoẻ 

định kỳ 2 lần/ năm. 

-  Cân và theo dõi sức khoẻ 

trên biểu đồ tăng trưởng 3 

tháng 1 lần. 

- Đo và theo dõi chiều cao 

trên biểu đồ 3 tháng 1 lần. 

- Chế độ sinh hoạt  hợp lý. 

- Đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng của trẻ theo biểu đồ 

phát triển. 

- Thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh; can 

thiệp sớm đối với trẻ suy 

dinh dưỡng và có nguy cơ 

suy dinh dưỡng. 

- Hoạt động ăn trưa, ăn 

chiều: Cho trẻ ăn đủ 

lượng, đủ chất, động 

viên trẻ ăn  ... 

- Cân, đo và theo dõi 

sức khoẻ trên biểu đồ 

tăng trưởng 3 tháng 1 

lần. 

- Phun thuốc muỗi, lau 

nước clo,phối hợp với 

phụ huynh chăm sóc 

trẻ trẻ suy dinh dưỡng 

và có nguy cơ suy dinh 

dưỡng. 
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MT 2: Trẻ thực hiện 

đúng, đầy đủ, nhịp nhàng 

các động tác trong bài tập 

thể dục theo hiệu lệnh. 

 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: Đưa tay ra phía trước 

gập khuỷu tay. 

- Bụng: Cúi về phía trước, 

ngửa người ra sau. 

- Chân - bật: Đứng, một chân 

đưa lên trước, khuỵu gối. 

- HĐ thể dục sáng: 

Tập theo cô các động 

tác hô hấp, tay, chân, 

bụng, bật; tập kết hợp 

với nhạc bài: trường 

chúng cháu..... 

MT3: Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động: Bước đi liên tục 

trên ghế thể dục hoặc trên 

vạch kẻ thẳng trên sàn. Đi 

bước lùi liên tiếp khoảng 

3m. 

- Đi kiễng gót, đi bằng gót 

chân. 

- Đi trên ghế thể dục. 

- Đi trên vạch kẻ thẳng trên 

sàn. 

 

- HĐ học: Thể dục:  

+ VĐCB: Đi kiễng gót, 

đi bằng gót chân. 

 TCVĐ:Chuyền bóng 

+ VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục. 

TCVĐ: Ném bóng vào 

rổ  

+ VĐCB: Đi trên vạch 

kẻ thẳng trên sàn. 

TCVĐ: Những quả 

bóng màu. 

MT 17:  Trẻ phối hợp 

được cử động bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay mắt 

trong một số hoạt động. 

- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây. 

- Tô, vẽ hình. 

- Xé, cắt đường thẳng. 

- Tết sợi đôi. 

- Gập giấy. 

- Lắp ghép hình. 

- HĐ học: Tạo hình: 

Tô màu cô giáo và các 

bạn (Mẫu) 

 

2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

MT 18: Trẻ biết một số 

thực phẩm cùng nhóm: 

Thịt, cá...có nhiều chất 

đạm. Rau quả có nhiều 

vitamin. 

 

 

- Nhận biết một số thực 

phẩm thông thường trong các 

nhóm thực phẩm (trên tháp 

dinh dưỡng): 

+ Thịt, cá, trứng, tôm, cua có 

nhiều chất đạm. 

+ Rau, quả chín có nhiều 

vitamin. 

- HĐ ăn trưa, ăn chiều: 

cô giới thiệu các món 

ăn giá trị dinh dưỡng 

trong món ăn.. 
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MT 21: Trẻ thực hiện 

được một số việc khi được 

nhắc nhở: Tự rửa tay bằng 

xà phòng. Tự lau mặt, 

đánh răng. Tự thay quần 

áo khi bị ướt, bẩn. 

+ Rèn luyện thao tác rửa tay 

bằng xà phòng. 

+ Tập đánh răng, lau mặt. 

+ Tự thay quần, áo khi bị 

ướt, bẩn. 

- HĐ rửa tay trước khi 

ăn. 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

                                                       1. Khám phá khoa học 

MT 32: Trẻ quan tâm đến 

những thay đổi của sự vật,  

hiện tượng xung quanh 

với sự gợi ý, hướng dẫn 

của cô giáo như đặt câu 

hỏi về những thay đổi của 

sự vật, hiện tượng. 

- Hay đặt câu hỏi về những 

thay đổi/ mới xung quanh. 

- Hay đặt câu hỏi "Tại sao?” 

- Có thể có những hứng thú 

riêng (thích ô tô,  búp bê,...” 

-  Tìm hiểu, khám phá đồ vật  

thông qua các câu hỏi về 

những thay đổi của sự vật, 

hiện tượng: “vì sao sỏi chìm, 

phao nổi...  

Hoạt đón trẻ: Cô giáo 

chủ động trò chuyện 

với trẻ và đặt câu hỏi 

để trẻ trả lời  

- HĐ góc: Cho trẻ chơi 

so sánh đồ dùng đồ 

chơi qua tranh, ảnh, 

vật thật....  

 

2. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán 

MT57: Trẻ biết sử dụng 

các số từ 1-5 để chỉ số 

lượng, số thứ tự. 

- Chữ số, số lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 5.  

- HĐ học: Làm quen 

với toán :  

Số lượng 2, chữ số 2. 

MT59:  Trẻ biết xếp 

tương ứng 1- 1, ghép đôi. 

- Xếp tương ứng 1- 1. 

- Ghép đôi. 

- HĐ học: Làm quen 

với toán :  

+ Xếp tương ứng 1- 1. 

+ Ghép đôi. 

3. Khám phá xã hội 

MT69: Trẻ biết nói tên và 

địa chỉ của trường khi 

được hỏi, trò chuyện. 

- Tên trường, địa chỉ của 

trường, lớp. 

 

- HĐ đón trẻ: Trò 

chuyện cùng trẻ về chủ 

đề trường mầm non, 

trò chuyện về trường 

mầm non của bé. 

- Khám phá xã hội:                 

Tìm hiểu về một số 

khu vực trong trường 

mầm non. 
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MT70: Trẻ biết nói tên, 

một số công việc của cô 

giáo và các bác công nhân 

viên trong trường khi 

được hỏi, trò chuyện. 

- Tên, công việc của cô giáo 

và các bác công nhân viên 

trong trường.  

- HĐ học: Khám phá 

xã hội: Trò chuyện về 

lớp học của bé 

MT71: Trẻ biết nói tên và 

một vài đặc điểm của các 

bạn trong lớp khi được 

hỏi, trò chuyện. 

- Họ tên và một vài đặc điểm 

của các bạn trong lớp.  

- Các hoạt động của trẻ ở 

trường. 

- HĐ đón trẻ: Trò 

chuyện cùng trẻ về lớp 

học, đồ dùng, đồ chơi, 

cô giáo và các bạn 

trong lớp. 

MT73: Trẻ biết kể tên và 

nói đặc điểm của một số 

ngày lễ hội. 

 

 

- Tên và một số đặc điểm của 

một số lễ hội: 

+ Ngày khai giảng. 

+ Tết trung thu. 

+ Ngày tết thiếu nhi 1/6, qua 

trò chuyện, tranh ảnh. 

+ Ngày nhà giáo Việt Nam. 

+ Ngày 8/3. 

+ Tết nguyên đán. 

+ Sinh nhật Bác. 

- HĐ học: Khám phá 

xã hội:  

 Tìm hiểu các hoạt 

động nổi bật của ngày 

tết trung thu 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Nghe  

MT75: Trẻ thực hiện 

được 2,3 yêu cầu liên tiếp, 

ví dụ: “Cháu hãy lấy hình 

tròn màu đỏ gắn vào bông 

hoa màu vàng”. 

- Hiểu và làm theo 2,3 yêu 

cầu. 

- Nghe hiểu nội dung các câu 

đơn, câu mở rộng câu phức. 

- HĐ đón trẻ: Trò 

chuyện yêu cầu trẻ cất 

đồ dùng cá nhân. 

- HĐ vệ sinh ăn trưa: 

Trẻ biết rửa mặt rửa 

tay trước khi ăn. 

2. Nói 

MT83: Trẻ biết kể lại 

truyện có mở đầu, kết 

thúc. (TCTV cho trẻ người 

dân tộc thiểu số dựa trên 

cơ sở tiếng mẹ đẻ) 

 

- Kể chuyện đã được nghe, 

theo tranh, kể chuyện theo 

chủ đề, kể chuyện theo kinh 

nghiệm, kể chuyện qua đồ 

chơi, đóng kịch và có mở 

đầu, kết thúc câu truyện. 

- Tăng cường tiếng Việt cho 

trẻ nhắc tên câu truyện, nhận 

- HĐ học: Làm quen 

với văn học:  

+ Truyện: Đôi bạn tốt 
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vật, lời thoại trong câu 

truyện để dạy trẻ. 

MT84: Trẻ đọc thuộc một 

số bài thơ, ca dao, đồng 

dao. 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao 

tục ngữ, hò vè. 

- HĐ học: Làm quen 

với văn học: 

 Thơ: Trăng sáng. 

MT86: Trẻ biết sử dụng 

các từ như: “Mời cô”, 

“Mời bạn” “Xin lỗi”… 

trong giao tiếp. 

- Sử dụng các từ biểu thị sự 

lễ phép. 

- HĐ học: Kỹ năng 

sống: Dạy trẻ kỹ năng  

chào hỏi, lễ phép trong 

trường mầm non. 

IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Phát triển tình cảm 

MT94: Trẻ biết tự chọn 

đồ chơi, trò chơi theo ý 

thích. 

 

- Nêu hoặc chọn lựa các trò 

chơi, hoạt động mà mình 

thích. 

+ Như tự chọn đồ chơi, trò 

chơi, vật liệu chơi, màu vẽ, 

giấy, sách theo ý thích. 

- HĐ góc. 

2. Phát triển kỹ năng xã hội 

MT101: Trẻ thực hiện 

được một số quy định ở 

lớp và gia đình: Sau khi 

chơi cất đồ chơi vào nơi 

quy định, giờ ngủ không 

làm ồn, vâng lời ông bà, 

bố mẹ. 

- Một số quy định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng (để đồ 

dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật 

tự khi ăn, khi ngủ; đi bên 

phải đường). 

- HĐ góc: Khi trẻ thực 

hiện chơi xong, trẻ tự 

giác thu dọn đồ dùng 

đồ chơi để vào đúng 

nơi quy định. 

MT102: Trẻ biết nói cảm 

ơn xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép. (TCTV cho trẻ 

người dân tộc thiểu số dựa 

trên cơ sở tiếng mẹ đẻ) 

- Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ 

phép (Ví dụ: biết nói cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ phép) 

 - Tăng cường tiếng Việt cho 

trẻ lời lễ phép: chào hỏi, xin 

lỗi, cảm ơn,… 

- HĐ chơi: ở góc trẻ  

lấy và cất đồ dùng đồ 

chơi đúng nơi quy định 

- HĐ đón trẻ, trả trẻ: 

trẻ biết chào cô, chòa 

bố mẹ. biết xin lỗi khi 

mình làm sai. Biết cảm 

ơn khi nhận quà. 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẢM MĨ 

1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng 

trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật 

MT112: Trẻ biết chú ý - Bộc lộ cảm xúc phù hợp - Hoạt động làm quen 
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nghe, thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư) 

theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe và đọc thơ, 

đồng dao, ca dao, tục ngữ; 

thích nghe và kể chuyện. 

khi nghe theo bài hát, bản 

nhạc; nghe và đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; nghe và 

kể chuyện: Hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư. 

với văn học: Lắng 

nghe cô đọc thơ, kể 

chuyện... 

2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình 

MT114: Trẻ biết hát đúng 

giai điệu, lời ca, hát rõ lời 

và thể hiện sắc thái của bài 

hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ… 

- Hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát rõ lời và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát qua 

giọng hát, nét mặt, điệu bộ… 

- HĐ học: Giáo dục 

âm nhạc 

Dạy hát: “Cháu  đi 

mẫu giáo” 

Nghe hát: Đi học 

TCÂN: Ai nhanh nhất 

MT117: Trẻ biết vận động 

nhịp nhàng theo nhịp điệu 

các bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (Vỗ tay theo 

nhịp, tiết tấu, múa) 

- Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu của các 

bài hát, bản nhạc với các 

hình thức: Vỗ tay theo nhịp, 

tiết tấu, múa. 

- HĐ học: Giáo dục 

âm nhạc: 

VĐTN: Bé chơi lồng 

đèn. 

Nghe hát: Vầng trăng 

yêu thương. 

TCVĐ: “Thi xem ai 

nhanh” 

MT123: Trẻ biết nhận xét 

các sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, đường nét, hình 

dáng. 

 

- Nhận xét các sản phẩm tạo 

hình về màu sắc, đường nét, 

hình dáng. 

- HĐ học: Tạo hình: 

Tô màu cô giáo và các 

bạn (Mẫu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

II. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề 
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III. KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

Chủ đề nhánh 1: TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 07/9/2026 đến ngày 11/9/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 16 trẻ  

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: 2 giáo viên 

Cô giáo: Ngọc Thị Hiền, Lã Thị Xoan 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

07/9 

Thứ 3 

08/9 

Thứ 4 

09/9 

Thứ 5 

10/9 

Thứ 6 

11/9 

Đón trẻ 

-  

Chơi  

- 

 Thể 

dục 

sáng 

- Cô đón trẻ vào lớp. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân. Trao đổi với phụ huynh về tình 

hình của trẻ. 

- Quan sát góc nổi bật của chủ đề trường mầm non, trò chuyện về 

trường mầm non của bé. 

- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

- Thể dục buổi sáng:  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước, gập khuỷu tay. 

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

+ Chân:  Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

- Điểm danh, báo ăn. 

Hoạt 

động 

học 

 

* Thể dục:  

- VĐCB:  

Đi kiễng gót, 

đi bằng gót 

chân. 

 - TCVĐ: 

Chuyền 

bóng.   

* Kỹ năng 

sống: 

Dạy trẻ kỹ 

năng chào 

hỏi, lễ phép 

trong trường 

mầm non. 

* Khám 

phá xã hội:                 

Tìm hiểu về 

một số khu 

vực trong 

trường mầm 

non. 

 

* Tạo hình: 

Tô màu cô 

giáo và các 

bạn (Mẫu) 

 

* Làm 

quen với 

toán: 

Xếp tương 

ứng 1-1 

 

Tăng 

cường 

tiếng 

việt 

Trong quá trình trẻ học, chơi ngoài trời; chơi hoạt động ở các góc; hoạt 

động theo ý thích. Trẻ được tăng cường tiếng việt (làm quen hoặc tiếp 

tục ôn luyện nghe, nói...) 
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thông 

qua 

hoạt 

động 

học 

- Đi kiễng 

gót. 

- Đi bằng 

gót chân... 

- Dạ, vâng, 

cảm ơn, xin 

lỗi 

 

- Lớp học 

- Sân trường 

- Màu đỏ 

- Màu vàng 

- Màu 

xanh... 

- Tương 

ứng 

 

 

Hoạt 

động 

góc 

*Góc phân vai: 

- Gia đình, cô giáo, lớp học. 

*Góc xây dựng: 

- Xây dựng trường mầm non của bé. 

- Xếp đường đến trường. 

*Góc nghệ thuật:   

- Tô màu, vẽ, nặn đồ dùng, đồ chơi . 

*Góc học tập: 

- Xem chuyện tranh kể về trường lớp mầm non, lớp học của bé.  

*Góc thiên nhiên: 

- Trồng hoa vào các chậu. 

- Chăm sóc các cây hoa. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời  

*Hoạt động có chủ định: 

- Dạo quanh sân trường. Quan sát đồ chơi trên sân trường. 

- Trò chuyện về công việc của cô bác trong trường. 

*Trò chơi vận động: 

- Ai biến mất. Đuổi bắt. 

- Nu na nu nống.. 

*Chơi tự chọn: 

- Vẽ theo ý thích trên sân. Nhặt lá rụng trên sân. 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

Hoạt 

động 

ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định.  

- Vệ sinh sau khi ăn. 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động sau khi ngủ dậy: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ. 
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Chơi  

-  

Hoạt 

động 

theo ý 

thích 

Ôn: Đi kiễng 

gót, đi bằng 

gót chân. 

 

 

Ôn: Dạy trẻ 

kỹ năng 

chào hỏi lễ 

phép, tạm 

biệt, cảm ơn, 

xin lỗi. 

Ôn: Tìm 

hiểu về một 

số khu vực 

trong trường 

mầm non. 

 

Ôn: Tô  màu 

cô giáo và 

các bạn. 

 

Ôn: Xếp 

tương ứng 

1-1. 

 

- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

- Hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

Trả trẻ 

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần. 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi ra về. 

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế... 

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh 

* Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận 

lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…). 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON 

Chủ đề nhánh 2: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 14/9/2026 đến ngày 18/9/2026) 

Số lượng trẻ trong nhóm trẻ: 16 trẻ  

Số giáo viên/nhóm, tên giáo viên: 2 giáo viên 

Cô giáo: Ngọc Thị Hiền, Lã Thị Xoan 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

14/9 

Thứ 3 

15/9 

Thứ 4 

16/9 

Thứ 5 

17/9 

Thứ 6 

18/9 

Đón 

trẻ  

- 

 Chơi 

- 

Thể 

dục 

sáng 

- Đón trẻ, Trao đổi với phụ huynh về trẻ . 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. Hướng dẫn trẻ tự cất đồ dùng 

vào nơi quy định. 

- Trò chuyện về lớp học, đồ dùng, đồ chơi, cô giáo và các bạn trong lớp 

- Chơi theo ý thích. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp theo bài hát: Vui đến trường.  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, về phía sau  

+ Bụng: Quay sang trái, sang phải  

+ Chân: Bật lên trước, ra sau, sang ngang. 

- Điểm danh - báo ăn 

Hoạt 

động 

học 

 

* Thể dục:  

- VĐCB: Đi 

trên ghế thể 

dục. 

- TCVĐ: 

Ném bóng 

vào rổ 

* Làm quen 

với văn học: 

 Truyện: Đôi 

bạn tốt 

*Khám 

phá xã hội: 

Trò chuyện 

về lớp học 

của bé 

*Giáo dục 

âm nhạc 

 Dạy hát: 

 “ Cháu  đi 

mẫu giáo” 

Nghe hát: Đi 

học 

TCÂN: Ai 

nhanh nhất  

* Làm 

quen với 

toán: 

Dạy trẻ 

ghép đôi. 

Tăng 

cường 

tiếng 

việt 

thông 

qua 

hoạt 

động 

học 

Trong quá trình trẻ học, chơi ngoài trời; chơi hoạt động ở các góc; hoạt 

động theo ý thích. Trẻ được tăng cường tiếng việt (làm quen hoặc tiếp 

tục ôn luyện nghe, nói...) 

- Kiễng gót - Bạn tốt - Lớp học 

- Đồ chơi 

- Cô giáo... 

- Cháu đi 

mẫu giáo 

- Ghép 

đôi 
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Hoạt 

động 

góc 

 

*Góc phân vai:  

- Gia đình, cô giáo, lớp học. 

- Cửa hàng bán đồ dùng học tập. 

*Góc xây dựng:  

- Xây dựng khuôn viên trường học. 

- Sắp xếp các lớp học trong trường mầm non. 

*Góc nghệ thuật:   

- Tô màu, vẽ, nặn đồ dùng, đồ chơi , gấp đồ chơi. 

*Góc học tập:  

- Kể chuyện với các con rối. 

- Đọc thơ về trường mầm non 

*. Góc thiên nhiên: 

- Chăm sóc các cây xanh 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

*Hoạt động có chủ định:  

- Bé nhặt lá rụng quanh sân trường. 

- Quan sát cây hoa ngọc lan 

- Quan sát cổng trường mầm non 

*Trò chơi vận động:  

- Bịt mắt bắt dê. 

- Đuổi bắt.  

- Ném còn. 

*Chơi tự chọn:  

- Vẽ theo ý thích trên sân. 

- Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời. 

- Chơi với cát nước. 

Hoạt 

động 

ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt 

động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động sau khi ngủ dậy: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ. 

Chơi  

-  

Hoạt 

động 

theo ý 

Ôn: Đi trên 

ghế thể dục. 

 

Ôn : Kể 

chuyện: Đôi 

bạn tốt. 

 

Ôn: Trò 

chuyện về 

lớp học của 

bé  

Ôn: Dạy hát: 

 “Cháu  đi 

mẫu giáo” 

  

 

Ôn: Dạy 

trẻ ghép 

đôi. 
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thích - Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

- Hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

Trả 

trẻ 

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần. 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi ra về. 

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế... 

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh 

*Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những 

thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…). 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3 

Chủ đề 1: TRƯỜNG MẦM NON 

Chủ đề nhánh 3: TẾT TRUNG THU 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 21/9/2026 đến 25/09/2026) 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ 2 

21/9 

Thứ 3 

22/9 

Thứ 4 

23/9 

Thứ 5 

24/10 

Thứ 6 

25/10 

Đón 

trẻ  

-  

Chơi  

- 

 Thể 

dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng đúng nơi quy định. Trao đổi với 

phụ huynh về trẻ. 

- Trò chuyện về các hoạt động, đồ chơi trong ngày tết trung thu, ý 

nghĩa ngày tết trung thu. 

- Chơi ở các góc. 

- Thể dục sáng: Tập kết hợp theo bài hát 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Đưa tay ra phía trước gập khuỷu tay. 

+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 

+ Chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối. 

-  Điểm danh, báo ăn. 

Hoạt 

động 

học 

 

* Thể dục: 

 - VĐCB: 

Đi trên vạch 

kẻ thẳng 

trên sàn. 

- TCVĐ: 

Những quả 

bóng màu. 

* Làm quen 

với văn 

học: 

 Thơ: Trăng 

sáng. 

 

 

 

 

 

 

* Khám 

phá xã hội:  

 Tìm hiểu 

các hoạt 

động nổi bật 

của ngày tết 

trung thu. 

 

* Giáo dục 

âm nhạc: 

VĐTN: Bé 

chơi lồng 

đèn. 

Nghe hát: 

Vầng trăng 

yêu thương. 

TCVĐ: “Thi 

xem ai 

nhanh” 

* Làm 

quen với 

toán:   

Số lượng 2, 

chữ số 2 

 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng 

việt 

thông 

qua 

hoạt 

động 

học 

Trong quá trình trẻ học, chơi ngoài trời; chơi hoạt động ở các góc; hoạt 

động theo ý thích. Trẻ được tăng cường tiếng việt (làm quen hoặc tiếp 

tục ôn luyện nghe, nói...) 

- Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn. 

 

- Trăng 

sáng. 

- Đèn ông 

sao, Múa 

lân… 

- Lồng đèn. 

- Vầng trăng 

- Số lượng 

2, chữ số 2. 
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Hoạt 

động 

góc 

* Góc phân vai: Bán hàng tết trung thu. 

- Đóng vai chị Hằng, Chú Cuội. 

* Góc xây dựng: 

- Xây dựng khu vui chơi, hàng rào, công viên... 

* Góc nghệ thuật: Biểu diễn văn nghệ bài hát về chủ đề. 

* Góc học tập: Xem chuyện tranh kể chuyện theo tranh về ngày tết 

trung thu. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

*Hoạt động có chủ định:  

- Làm đèn lồng bằng giấy.  

- Quan sát cây hoa giấy. 

 - Quan sát mâm ngũ quả. 

*Trò chơi vận động:  

- Đuổi bắt.  

- Chuyển đèn cho bạn. 

-  Lộn cầu vồng. 

*Chơi tự chọn: 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Vẽ tự do trên sân. Chơi với cát, nước. 

Hoạt 

động 

ăn 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt 

động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động sau khi ngủ dậy: Dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ. 

Chơi  

-  

Hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Ôn: Đi trên 

vạch kẻ 

thẳng trên 

sàn. 

 

- Ôn: Bài 

thơ: Trăng 

sáng. 

 

- Ôn: Tìm 

hiểu  một số 

hoạt động 

trong ngày 

tết trung thu. 

- Ôn:  Bé 

chơi lồng 

đèn. 

 

- Ôn: Số 

lượng 2, chữ 

số 2. 

 

- Cho trẻ chơi tự chọn ở các góc. 

- Hướng dẫn trẻ xếp đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. 

Trả 

trẻ 

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan cuối ngày, cuối tuần. 

- Cho trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi ra về. 

- Rèn cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế... 

- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh 
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*Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, 

khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…). 

 

 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON 

 

    Quảng La,  ngày 28 tháng 8 năm 2026 

 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU 

                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                 Linh Thị Mận 
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